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Tóm tắt

Nghiên cứu này xác định tác động của sự sẵn sàng đến quyết định áp dụng công nghiệp 4.0 tại các doanh nghiệp nhỏ và
vừa (DNNVV) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, vai trò điều tiết của đặc điểm lãnh đạo. Bằng phương pháp ước lượng bình
phương nhỏ nhất từng phần (PLS-SEM) dựa trên mô hình nghiên cứu tích hợp lý thuyết khuyếch tán đổi mới (DOI) và khung
lý thuyết công nghệ - tổ chức - môi trường (TOE), nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 353 DNNVV. Kết quả nghiên cứu cho
thấy, khi cả 3 yếu tố: Công nghệ, Tổ chức, Mô trường đã sẵn sàng, thì doanh nghiệp sẽ quyết định áp dụng sản phẩm của
công nghiệp 4.0. Đặc điểm lãnh đạo có vai trò điều tiết tích cực trong mối quan hệ tác động của Sự sẵn sàng đến Quyết
định áp dụng. Kết quả này là cơ sở để giúp các nhà hoạch định chính sách, quản trị doanh nghiệp đưa ra những giải pháp để
triển khai ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ của công nghiệp 4.0, nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản
xuất, kinh doanh.

Từ khóa: áp dụng công nghiệp 4.0,doanh nghiệp nhỏ và vừa, sự sẵn sàng về công nghệ, sự sẵn sàng về tổ chức, sự sẵn
sàng về môi trường

Summary

This study determines the impact of readiness on the decision to apply Industry 4.0 at small and medium-sized enterprises
(SMEs) in Ho Chi Minh City, the moderating role of leadership characteristics. By using the Partial Least Squares Structural
Equation Modelling (PLS-SEM) based on a research model integrating the diffusion of innovation (DOI) theory and the
Technology - Organization - Environment (TOE) theoretical framework, this study surveyed 353 SMEs. The research results
show that when all three factors: Technology, Organization, and Environment are ready, the businesses will decide to apply
Industry 4.0 products. Leadership characteristics have a positive moderating role in the impact relationship of Readiness to
Adoption Decision. This result is the basis to help policymakers and business administrators propose solutions to deploy
and apply scientific and technological achievements of Industry 4.0 to improve efficiency in operations in manufacturing
and business.

Keywords:  applying  industry  4.0,  small  and  medium-sized  enterprises,  technology  readiness,  organizational  readiness,
environmental readiness

GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, sự ra đời của hàng loạt công nghệ mới đã làm thay đổi bản chất của
lực lượng lao động và quy trình làm việc (Ismail và cộng sự,  2023). Những thay đổi trong các mô hình tăng trưởng, thị
trường lao động, hành vi người tiêu dùng sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức doanh nghiệp, đòi hỏi doanh
nghiệp phải thay đổi và thích ứng với công nghệ mới để phù hợp với sự phát triển của công nghiệp 4.0. Theo Sở Kế hoạch và
Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, tính tới tháng 6/2022, TP. Hồ Chí Minh có 264.407 DNNVV, chiếm 97.5% số doanh nghiệp trên địa
bàn, trong khi Hồ Chí Minh được xem là đầu tàu của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có tỷ lệ đóng góp lớn cho sự phát
triển kinh tế - xã hội của Vùng và cả nước, vì vậy, việc áp dụng và thực hiện công nghiệp 4.0 trong các DNNVV là điều cần
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thiết để đạt được sự phát triển kinh tế, môi trường và xã hội, duy trì tính cạnh trạnh trên thị trường (Nara và cộng sự, 2021;
Vuong và Nguyen, 2024).

Ở các tổ chức DNNVV, việc triển khai công nghiệp 4.0 sẽ cần hội tụ đủ các nguồn lực, vì vậy, đánh giá mức độ sẵn sàng cho
công nghiệp 4.0 ở các DNNVV trước khi triển khai áp dụng là cần thiết (Schumacher và cộng sự, 2016). Việc áp dụng công
nghiệp 4.0 là một quyết định chiến lược quan trọng, vì vậy, sự thiếu hiểu biết chung về các yếu tố ảnh hưởng đến việc triển
khai các công nghệ của công nghiệp 4.0 là lý do giải thích tại sao các DNNVV vẫn còn do dự khi tham gia vào cuộc CMCN
4.0 (Wong và Kee, 2022). Đó là lý do nhóm tác giả thực hiện nghiên cứu này.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Cơ sở lý thuyết

KKhhááii  nniiệệmm  ccôônngg  nngghhiiệệpp  44..00

Công nghiệp 4.0 là tập hợp các hệ thống sản xuất thông minh và công nghệ thông tin tiên tiến dựa trên các bộ hệ thống
phần mềm tích hợp (Dilberoglu và cộng sự, 2017). Theo Li và cộng sự (2017), công nghiệp 4.0 là tập hợp các công nghệ dựa
trên số hóa và kết nối tất cả các đơn vị sản xuất có mặt trong một hệ thống kinh tế, cung cấp thông tin theo thời gian thực
bằng cách kết nối các hệ thống vật lý và kỹ thuật số (Raj và Jeyaraj, 2023). Công nghiệp 4.0 gồm 9 thành phần công nghệ
chính: an ninh mạng, mô phỏng tương tác ảo, robot tự trị, dữ liệu và phân tích, điện toán đám mây, thực tế ảo, công nghệ in
3D, internet kết nối vạn vật, hệ thống tích hợp (Rüßmann và cộng sự, 2015).

QQuuyyếếtt  đđịịnnhh  áápp  ddụụnngg  ccôônngg  nngghhiiệệpp  44..00

Quyết định áp dụng công nghiệp 4.0 đề cập đến việc các doanh nghiệp ứng dụng các sản phẩm khoa học - công nghệ vượt
trội, hoàn toàn mới của công nghiệp 4.0 vào trong hoạt động, tổ chức, sản xuất của các doanh nghiệp, như: robor tự trị, điện
toán đám mây, big data... Áp dụng công nghệ là lần đầu tiên sử dụng hoặc chấp nhận một công nghệ mới hoặc sản phẩm
mới (Khasawneh, 2008).

LLýý  tthhuuyyếếtt  kkhhuuyyếếcchh  ttáánn  đđổổii  mmớớii  ((DDOOII))

Việc triển khai ứng dụng công nghiệp 4.0 có thể xem là một đổi mới trong tổ chức DNNVV. Lý thuyết khuyếch tán đổi mới
(DOI) là một lý thuyết quan trọng, nhằm giải thích cơ chế lan truyền và tối đa hóa những ý tưởng cải tiến, nhân rộng các mô
hình đổi mới diễn ra trong tổ chức. DOI được phát triển bởi Rogers (1962) cho rằng: đặc điểm cá nhân, đặc điểm bên trong
của cơ cấu tổ chức và các đặc điểm bên ngoài của tổ chức là những tiền đề quan trọng đối với tính đổi mới của tổ chức.
Trong đó, sự lan tỏa áp dụng đổi mới sẽ chịu tác động chủ yếu của đặc điểm công nghệ và nhận thức của người dùng về hệ
thống. Quyết định áp dụng được thực hiện là để cải thiện hiệu quả hoạt động (Teo và cộng sự, 2003). 5 thuộc tính của sự
đổi mới ảnh hưởng đến quyết định áp dụng đổi mới, bao gồm: lợi thế tương đối, tính tương thích, độ phức tạp, khả năng
dùng thử và khả năng quan sát. Nhận thức của các cá nhân về 5 đặc điểm này sẽ dự đoán tỷ lệ áp dụng của đổi mới
(Rogers, 2003).

KKhhuunngg  llýý  tthhuuyyếếtt  CCôônngg  nngghhệệ  --  TTổổ  cchhứứcc  --  MMôôii  ttrrưườờnngg  ((TTOOEE))

Khung lý thuyết Công nghệ - Tổ chức - Môi trường (TOE) là một trong những khung nghiên cứu phổ biến về hành vi chấp
nhận công nghệ mới của tổ chức, được phát triển bởi Tornatzky và cộng sự (1990). TOE đã được nhiều nghiên cứu áp dụng
để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng công nghiệp 4.0 trong tổ chức doanh nghiệp (Raj và Jeyaraj (2023). Bối
cảnh công nghệ trong khung lý thuyết TOE có nguồn gốc từ lý thuyết khuyếch tán đổi mới (DOI), mô hình TAM và lý thuyết
hành vi dự định (TPB), bao gồm các thông lệ và thiết bị hiện tại bên trong và bên ngoài tổ chức. Bối cảnh tổ chức đề cập
đến: phạm vi, quy mô, cơ cấu quản lý doanh nghiệp. Bối cảnh môi trường là nơi mà công ty phải tiến hành hoạt động kinh
doanh và bị tác động bởi đối thủ cạnh tranh, các yếu tố bên ngoài và những quy định chính sách của chính phủ (Tornatzky
và cộng sự, 1990). TOE được đánh giá là lý thuyết linh hoạt và mạnh mẽ nhất trong việc giải thích quyết định áp dụng công
nghệ mới của doanh nghiệp (Grant và Yeo, 2018). Không như mô hình DOI chỉ tập trung vào các yếu tố công nghệ, khung lý
thuyết TOE xem xét một cách tổng quát các yếu tố bên trong và bên ngoài tác động đến việc áp dụng công nghệ trong tổ
chức trên một mô hình duy nhất (Xu và cộng sự, 2017). Tuy nhiên, TOE chỉ là một khung lý thuyết chung, chỉ gợi ý các bối
cảnh ảnh hưởng đến quyết định của tổ chức, mà không chỉ rõ các yếu tố thành phần cụ thể trong mỗi bối cảnh tác động
(Zhu và Kraemer, 2005).Vì vậy, sự kết hợp giữa khung TOE và lý thuyết DOI sẽ bổ sung cho nhau để giải thích việc áp dụng
đổi mới công nghệ ở cấp độ doanh nghiệp (Puklavec và cộng sự, 2018).

Mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

CCáácc  ggiiảả  tthhuuyyếếtt  nngghhiiêênn  ccứứuu

Sự sẵn sàng về công nghệ (TR)

Sự sẵn sàng về công nghệ đề cập đến mức độ người dùng trong tổ chức được chuẩn bị và sẵn sàng cho việc áp dụng công
nghệ của công nghiệp 4.0 dựa trên nhận thức các tính năng của công nghệ (Yang và cộng sự, 2015). Theo khung lý thuyết
TOE và các nghiên cứu trước đây, nghiên cứu xem xét sự sẵn sàng công nghệ là khái niệm tiềm ẩn bậc hai được đo lường
qua các thành phần: lợi thế tương đối, khả năng tương thích và bảo mật an toàn (Wessels và Jokonya, 2022). Lợi thế tương

Vai trò đặc điểm lãnh đạo: Từ sự sẵn sàng đến quyết định áp dụng cô... https://kinhtevadubao.vn/apicenter@/print_article&i=29236

2 of 9 7/18/2024, 4:58 PM



đối đề cập đến nhận thức lợi ích của việc áp dụng công nghiệp 4.0. Theo Lutfi và cộng sự (2016), các DNNVV có xu hướng
áp dụng công nghiệp 4.0, nếu họ tin rằng, lợi thế của nó hơn bất kỳ công nghệ hiện có nào khác. Khả năng tương thích đề
cập đến mức độ mà một ý tưởng được coi là phù hợp với các giá trị, nhận thức trong quá khứ và nhu cầu thực hiện trong
tương lai, là mức độ mà hệ thống công nghệ thông tin hài hòa với các giá trị và kinh nghiệm hiện có của một tổ chức (Roger,
1995). Vấn đề bảo mật, an toàn thông tin là mối quan tâm hàng đầu của các chủ doanh nghiệp khi áp dụng các sản phẩm
của công nghiệp 4.0. Khi vấn đề an toàn bảo mật được đảm bảo, thì doanh nghiệp mới sẵn sàng về mặt công nghệ để triển
khai công nghiệp 4.0 (Alshamaila và cộng sự, 2013).Từ những phân tích trên, nghiên cứu đưa ra giả thuyết H1 như sau:

H1: Sẵn sàng về công nghệ có tác động cùng chiều đến Sự sẵn sàng cho công nghiệp 4.0.

Sự sẵn sàng về tổ chức (OR)

Sự sẵn sàng về tổ chức là mức độ mà tổ chức có thể cung cấp các nguồn lực cần thiết cho việc áp dụng công nghiệp 4.0
(Raj và Jeyaraj, 2013). Alsheibani và cộng sự (2018) cho rằng, sự sẵn sàng của tổ chức cho công nghiệp 4.0 được đánh giá
thông qua các yếu tố: hỗ trợ của quản lý cấp cao, quy mô công ty và tài nguyên doanh nghiệp. Trong nghiên cứu này, tác giả
sẽ xem xét sự sẵn sàng về tổ chức liên quan đến các vấn đề về nội bộ, như: nhân viên, cấp quản lý và cơ sở hạ tầng. Một số
nghiên cứu đã chứng minh, sự hỗ trợ của quản lý cấp cao là nền tảng trong việc áp dụng triển khai công nghệ mới (Young
và Jordan, 2008). Một doanh nghiệp có bộ máy lãnh đạo theo đuổi số hóa công ty, thì họ sẽ đầu tư vào đổi mới, cơ sở hạ
tầng và các nguồn lực để sẵn sàng cho việc áp dụng công nghiệp 4.0 (Muninger và cộng sự, 2019). Có thể nói rằng, sự hỗ
trợ của quản lý cấp cao là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho việc áp dụng công nghiệp 4.0. Khả năng hấp thụ được định nghĩa là
khả năng cho phép công ty nắm bắt, chuyển đổi, tích hợp và sử dụng kiến thức bên trong và bên ngoài tổ chức một cách
hiệu quả để cải thiện vị thế cạnh tranh (Zahra và George, 2002). Khả năng hấp thụ được hình thành bởi kiến thức trước đó và
hiệu quả của quá trình giao tiếp trong tổ chức, doanh nghiệp có khả năng hấp thụ tốt sẽ có nhiều khả năng thành công hơn
trong việc triển khai công nghệ mới vì họ có nhiều kinh nghiệm liên quan và có cơ sở hạ tầng truyền thông hiệu quả (Liao và
cộng sự, 2010). Cơ sở hạ tầng có vai trò quan trọng trong việc áp dụng công nghiệp 4.0, vì nó cung cấp nền tảng phần cứng,
phần mềm hỗ trợ, mạng máy tính và cơ sở vật chất cần thiết (Yang và cộng sự, 2015). Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng phản ánh
khả năng triển khai và vận hành hệ thống thông tin của tổ chức. Một tổ chức có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin càng
hoàn thiện, thì càng dễ dàng áp dụng công nghiệp 4.0 để cải thiện hiệu quả kinh doanh (Yang và cộng sự, 2015). Từ đó,
nghiên cứu đưa ra giả thuyết H2 như sau:

H2: Sự sẵn sàng về tổ chức có tác động cùng chiều đến Sự sẵn sàng cho công nghiệp 4.0.

Sụ sẵn sàng về môi trường (ER)

Sự  sẵn sàng về  môi  trường đề  cập đến cách tổ  chức nhận thức các yếu tố  bên ngoài  để  áp dụng công nghiệp 4.0
(Alsheibani và cộng sự, 2018). Các yếu tố bên ngoài của tổ chức bao gồm: sự hỗ trợ của chính phủ, nhà cung cấp, áp lực
cạnh tranh ảnh hưởng đến việc áp dụng các công nghệ mới (Raj và Jeyaraj, 2003). Áp lực cạnh tranh là tác động của môi
trường bên ngoài, đe dọa đến lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, điều này thôi thúc doanh nghiệp phải áp dụng công
nghiệp 4.0 để nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường (Fast và Horvitz, 2017). Hỗ trợ bên ngoài là sự hỗ trợ mở rộng đến
từ  bên  thứ  3  về  tài  chính  hoặc  phi  tiền  tệ,  ảnh  hưởng  đến  quyết  định  áp  dụng  công  nghiệp  4.0  của  doanh  nghiệp
(Maroufkhani và cộng sự, 2022). Vì vậy, nghiên cứu đưa ra giả thuyết H3 như sau:

H3: Sự sẵn sàng về môi trường có tác động cùng chiều đến Sự sẵn sàng cho công nghiệp 4.0.

Sự sẵn sàng cho công nghiệp 4.0 (RL)

Các khía cạnh sẵn sàng cho công nghiệp 4.0 bao gồm: áp lực thay đổi các quy trình hiện có, sẵn sàng chấp nhận rủi ro với
các công nghệ, có đủ kiến thức về công nghệ, nhân viên có năng lực phù hợp và động lực để làm việc với công nghệ mới, có
sự hỗ trợ phù hợp của ban lãnh đạo về tài chính và thái độ (Jensen và cộng sự, 2019). Thiếu sự sẵn sàng được xác định là
một trong những lý do chính dẫn đến thất bại trong việc triển khai công nghiệp 4.0. Một doanh nghiệp có sự sẵn sàng cho
công nghiệp 4.0 càng cao, thì càng sử dụng nhiều sản phẩm công nghệ của công nghiệp 4.0 hơn khi được đánh giá là phù
hợp với hoạt động kinh doanh của tổ chức(Maroufkhani và cộng sự, 2022). Đánh giá sự sẵn sàng cho công nghiệp 4.0 cho
phép nhà lãnh đạo xác định những khoảng trống trong tổ chức trước khi triển khai việc thay đổi, phân tích một cách có hệ
thống khả năng của tổ chức để ứng phó và triển khai công nghiệp 4.0 (Wong và Kee, 2022). Từ đó, giả thuyết H4 được đưa
ra như sau:

H4: Sự sẵn sàng cho công nghiệp 4.0 tác động cùng chiều đến Quyết định áp dụng công nghiệp 4.0.

Đặc điểm lãnh đạo (CEO)

Trong các DNNVV, CEO thường là người quản lý và kiêm chủ sở hữu của doanh nghiệp, vì CEO là người ra quyết định, nên
các đặc điểm của CEO rất quan trọng trong việc xác định thái độ đổi mới của doanh nghiệp (Thong và Yap, 1995). Tính
sáng tạo, đổi mới của ban lãnh đạo là yếu tố quyết định trong phong cách quản lý doanh nghiệp. Ban lãnh đạo có tính đổi
mới, sáng tạo sẽ thích các giải pháp thay đổi cấu trúc, những giải pháp chưa được thực hiện và mang tính rủi ro. Nhận thức,
thái độ của CEO về việc áp dụng công nghiệp 4.0, đổi mới công nghệ có tầm quan trọng hàng đầu. Nếu lãnh đạo nhận thấy
lợi ích của việc áp dụng công nghiệp 4.0 lớn hơn rủi ro mà nó mang lại, thì doanh nghiệp có nhiều khả năng áp dụng công
nghiệp 4.0 hơn. Ngoài ra, CEO có kiến thức và hiểu biết về công nghệ cũng như công nghiệp 4.0, họ hiểu được lợi ích mà
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công nghiệp 4.0 mang lại, thì họ sẽ sẵn sàng áp dụng công nghiệp 4.0. Từ đó, giả thuyết H5 được đưa ra như sau:

H5: Đặc điểm nhà lãnh đạo có tác động tích cực đến mối quan hệ giữa Sự sẵn sàng và Quyết định áp dụng công nghiệp 4.0.

MMôô  hhììnnhh  nngghhiiêênn  ccứứuu

Dựa trên nền tảng cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm, nghiên cứu xem xét mối quan hệ tác động từ sẵn sàng
đến quyết định áp dụng công nghiệp 4.0 của các DNNVV thông qua mô hình nghiên cứu như Hình 1.

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất

Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp hỗn hợp kết hợp nghiên cứu định tính và định lượng. Nghiên cứu định tính, nhóm tác giả
sử dụng phương pháp phỏng vấn chuyên gia và thảo luận nhóm nhằm làm rõ các khái niệm và thang đo trong mô hình
nghiên cứu, đồng thời khám phá và tìm ra các nhân tố tác động đến quyết định áp dụng công nghiệp 4.0 của các DNNVV tại
TP. Hồ Chí Minh. Nghiên cứu định lượng áp dụng phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS-SEM) để
đánh giá mô hình đo lường và kiểm định mô hình cấu trúc.Mẫu được chọn theo phương pháp thuận tiện, đây là một trong
các hình thức chọn mẫu phi xác suất. Đối tượng khảo sát là những người làm từ cấp quản lý trở lên, có thể đại diện cho
DNNVV tham gia trả lời khảo sát. Dữ liệu được thu thập qua hình thức phỏng vấn và gửi bảng câu hỏi trực tuyến. Tổng số
bảng hỏi gửi đi là 573, thu về 397; số phiếu hợp lệ là 353, chiếm tỷ lệ 61.6% phản hồi. Nghiên cứu sử dụng thang đo Likert 5
điểm để đánh giá các biến quan sát, với mức điểm thấp nhất là 1 - Rất không đồng ý và mức điểm cao nhất là 5 - Rất đồng
ý. Phần mềm Smart PLS được sử dụng để phân tích, xử lý dữ liệu(Bài viết sử dụng cách viết số thập phân theo chuẩn quốc
tế).

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Kiểm tra độ tin cậy thang đo

Kết quả kiểm định thang đo với hệ số Cronbach’s Alpha và độ tin cậy tổng hợp (CR) của các thang đo đều đạt giá trị> 0.7, do
đó, độ tin cậy của thang đo được đảm bảo (Bảng 2). Chỉ số phương sai trung bình được trích (AVE) của các nhân tố dao
động trong khoảng 0.586-0.712, đều đạt giá trị> 0.5,đảm bảo tính hội tụ của các thang đo trong cùng một nhân tố. Hệ số tải
ngoài (outerloading) của các thang đo đều > 0.7, đạt yêu cầu đánh giá mô hình đo lường. Chỉ số VIF của các nhân tố đều <
5, đảm bảo không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình nghiên cứu.

Bảng 1: Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo

Hệ số tải ngoài Thang đo 1RA 2CMP 3SC 4TMS 5AC 6INF 7CP 8ES CEO RL AD

1RA1 0.786

1RA2 0.823
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1RA3 0.798

1RA4 0.755

1RA5 0.794

2CMP1 0.859

2CMP2 0.872

2CMP3 0.866

2CMP4 0.742

3SC1 0.807

3SC2 0.805

3SC3 0.729

3SC4 0.775

4TMS1 0.801

4TMS2 0.785

4TMS3 0.845

4TMS4 0.864

5AC1 0.765

5AC2 0.828

5AC3 0.838

5AC4 0.841

6INF1 0.834

6INF2 0.804

6INF3 0.784

6INF4 0.807

7CP1 0.744

7CP2 0.780

7CP3 0.820

7CP4 0.812

7CP5 0.808

8ES1 0.811

8ES2 0.804

8ES3 0.862

8ES4 0.782

8ES5 0.756

CEO1 0.777

CEO2 0.797

CEO3 0.720

RL1 0.838

RL2 0.864

RL3 0.845

RL4 0.828

AD1 0.791

AD2 0.806
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AD3 0.875

AD4 0.848

AD5 0.759

Cronbach's Alpha 0.850 0.856 0.784 0.842 0.835 0.822 0.853 0.863 0.662 0.865 0.875

Độ tin cậy tổng hợp (CR) 0.893 0.903 0.861 0.894 0.890 0.882 0.895 0.901 0.809 0.908 0.909

AVE 0.626 0.700 0.608 0.680 0.670 0.652 0.629 0.646 0.586 0.712 0.668

VIF 2.360 2.321 1.813 2.246 2.971 3.242 1.560 1.560 1.021 1.025

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu khảo sát

Kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM)

Giá trị phân biệt của thang đo được đánh giá theo điều kiện hệ số Fornell-Larcker. Kết quả Bảng 2cho thấy, căn bậc haiAVE
của các nhân tố> mối tương quan giữa các cặp biến, vì vậy, thỏa mãn điều kiện các thang đo trong mô hình đạt giá trị phân
biệt.

Bảng 2: Kết quả đánh giá giá trị phân biệt của nhân tố

hệ số Fornell-Larcker

1RA 2CMP 3SC 4TMS 5AC 6INF 7CP 8ES AD RL

1RA 0.791

2CMP 0.724 0.836

3SC 0.626 0.618 0.779

4TMS 0.689 0.683 0.587 0.824

5AC 0.612 0.617 0.551 0.689 0.819

6INF 0.627 0.635 0.551 0.720 0.798 0.807

7CP 0.496 0.531 0.431 0.544 0.441 0.483 0.793

8ES 0.613 0.608 0.545 0.632 0.578 0.605 0.599 0.804

AD 0.612 0.596 0.554 0.721 0.620 0.651 0.614 0.668 0.817

RL 0.652 0.718 0.643 0.683 0.625 0.671 0.597 0.726 0.724 0.844

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu khảo sát

Phân tích tác động của các nhân tố trong mô hình nghiên cứu

Kết quả kiểm định mô hình cấu trúc được thể hiện trong Bảng 3 cho thấy, giả thuyết H1 (β = 0.358; P-value = 0.000 <0.05),
H2 (β = 0.206; P-value = 0.006 < 0.05), H3 (β = 0.357; P-value = 0.000 < 0.05), H4 (β = 0.709; P-value = 0.000 < 0.05), H5 (β =
0.116; P-value = 0.006 < 0.05) đều được chấp nhận ở mức ý nghĩa 0.05.

Bảng 3: Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu

Giả thuyết Mối quan hệ Hệ số gốc Hệ số Boostraps Độ chệch P-values Kết luận

H1 TR -> RL 0.358 0.357 0.073 0.000 Chấp nhận

H2 OR -> RL 0.207 0.206 0.075 0.006 Chấp nhận

H3 ER -> RL 0.358 0.357 0.058 0.000 Chấp nhận

H4 RL -> AD 0.712 0.709 0.040 0.000 Chấp nhận

H5 CEO x RL -> AD 0.125 0.116 0.046 0.006 Chấp nhận

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu khảo sát

Từ Hình 2, R2 của các biến ngoại sinh đến biến phụ thuộc (Quyết định áp dụng công nghiệp 4.0) là 0.541 thể hiện các nhân
tố trong mô hình giải thích được 54.1% sự biến thiên của biến phụ thuộc; trong khi Sự sẵn sàng về công nghệ, Sự sẵn sàng
về tổ chức, Sự sẵn sàng về môi trường có thể giải thích được 69.1% sự biến thiên của Sự sẵn sàng công nghiệp 4.0.
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Hình 2: Kết quả mô hình cấu trúc

Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu khảo sát

KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ

Dựa trên nền tảng khung lý thuyết TOE và DOI, nghiên cứu đã mang đến bằng chứng thực nghiệm, xác định mối quan hệ tác
động giữa Sự sẵn sàng công nghệ, tổ chức, môi trường đến Sự sẵn sàng cho công nghiệp 4.0 và Quyết định áp dụng công
nghiệp 4.0 của DNNVV trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, Sự sẵn sàng cho công nghiệp 4.0 có
tác động tích cực đến Quyết định áp dụng công nghiệp 4.0 của DNNVV. Doanh nghiệp thực sự sẵn sàng cho công nghiệp
4.0 khi thực sự đã sẵn sàng về 3 khía cạnh: Công nghệ, Tổ chức và Môi trường kinh doanh. Ban lãnh đạo doanh nghiệp là
những người sáng tạo, có kiến thức và am hiểu về công nghệ, cùng với thái độ ủng hộ tích cực, thì mối quan hệ tác động từ
sẵn sàng đến việc áp dụng triển khai sẽ càng mạnh mẽ. Kết quả nghiên cứu đã góp phần bổ sung cho những mặt hạn chế
trong khung lý thuyết TOE và DOI khi nghiên cứu về áp dụng công nghệ mới trong tổ chức.

Các yếu tố môi trường có ảnh hưởng tích cực đến Sự sẵn sàng cho công nghiệp 4.0 của tổ chức, vì vậy, sự hỗ trợ từ các tổ
chức trong cộng đồng sẽ có những đóng góp quan trọng thúc đẩy DNNVV tham gia vào công nghiệp 4.0. Các nhà hoạch
định, quản lý có thể triển khai đào tạo cho nhân viên nhằm nâng cao năng lực tổ chức trong việc triển khai công nghiệp 4.0.

Đặc điểm lãnh đạo có vai trò điều tiết tích cực trong mối quan hệ từ Sự sẵn sàng đến Quyết định áp dụng công nghiệp 4.0
của doanh nghiệp. Vì vậy, dựa trên những điểm mạnh nổi bật, nhà lãnh đạo có thể truyền cảm hứng xuống nhân viên cấp
dưới, khuyến khích sự sáng tạo, kích thích những ý tưởng mới cho nhân viên, xây dựng một môi trường làm việc năng động.
Ngoài ra, nhà lãnh đạo cần thể hiện sự ủng hộ và sẵn sàng chấp nhận rủi ro khi thử nghiệm các giải pháp công nghệ mới.
Sự cam kết mạnh mẽ từ ban lãnh đạo sẽ tạo động lực cho toàn bộ tổ chức triển khai áp dụng các thành tựu khoa học của
công nghiệp 4.0.

Nghiên cứu chỉ xem xét đến phạm vi các DNNVV tại TP. Hồ Chí Minh, các nghiên cứu trong tương lai có thể mở rộng phạm
vi nghiên cứu và xem xét trong các lĩnh vực kinh doanh cụ thể để kiểm định lại mối quan hệ tác động giữa các nhân tố.
Ngoài ra, các nghiên cứu tương lai có thể kiểm tra vai trò trung gian của sự sẵn sàng cho công nghiệp 4.0 đối với mối quan
hệ tác động của công nghệ, tổ chức, môi trường đến quyết định áp dụng công nghiệp 4.0 của tổ chức DNNVV./.
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